
  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU 

TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 328/2022/HS-ST 

Ngày 25/11/2022 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thường 

Các Hội thẩm nhân dân:             

1. Ông Nguyễn Văn Tám – Cán bộ hưu trí.   

2. Bà Phan Thị Mỹ Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên 

Hãn thành phố Vũng Tàu 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn Vững - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2022  tại tr  sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  x t x  s  th m c ng khai v  án h nh s  th   ý số 

292/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2022  theo Quyết định đưa v  án ra 

x t x  số 362/2022/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 11 năm 2022 và Th ng báo dời 

thời gian x t x  số 45/2022/TB-TA ngày 18/11/2022 đối với bị cáo:  

Lưu Tấn P, sinh năm 2000 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Hộ kh u thường trú: 

Kh ng đăng ký; chỗ ở trước khi bị bắt: Kh ng có n i cư trú ổn định; tr nh độ văn 

hóa: 4/12; nghề nghiệp: không; dân tộc: Kinh; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt 

Nam; giới tính: Nam; bị cáo kh ng biết họ tên cha; mẹ tên Lưu Ngọc C, sinh 

năm 1984;  

Tiền án: Ngày 23/9/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt 06 (sáu) tháng tù  về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản 

án số 216/2020/HSST ngày 23/9/2020, đã chấp hành xong án phạt tù vào ngày 

25/11/2020 và đã nộp án phí vào ngày 23/12/2020. 

Tiền s : Không. 

Bị cáo bị bắt ngày 17 tháng 8 năm 2022  hiện đang tạm giam tại Nhà tạm 

giữ C ng an thành phố Vũng Tàu. (có mặt). 

- Bị hại: Cháu Trần Tấn B, sinh ngày 29/6/2006;  

Người đại diện hợp pháp của cháu B: Bà Bùi Thị Thùy T  sinh năm 1970 

(mẹ bị hại) 

Cùng địa chỉ: 153 đường V  phường T, thành phố V  tỉnh Bà Rịa – Vũng 
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Tàu (cháu B và bà T đều vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ s  v  án và diễn biến tại phiên tòa  nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

Lưu Tấn P  à nhân viên  àm việc tại khu vui ch i giải trí “   t  show  của 

C ng viên Th  Trắng thuộc phường T  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu. Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 16/8/2022  khu vui ch i đóng c a nên P xắp 

xếp  ại các sạp bán hàng. Trong khi  àm việc cùng với đồng nghiệp tên  à Trần 

Tấn B(sinh năm 2006; n i cư trú: khóm T  phường M, thành phố L  tỉnh A; chỗ 

ở: nhà trọ số 153 đường Võ Thị Sáu  phường Thắng Tam  phố Vũng Tàu  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu)  P quan sát thấy B cất 01 (một) máy tính bảng ở bên trong cốp 

xe m  t  hiệu Atti a biển số 72L5-5865 của B nên P nảy sinh ý định chiếm đoạt 

chiếc máy tính bảng này để mang đi bán  ấy tiền tiêu xài. P giả vờ h i B mượn 

ch a khoá xe để s  d ng ngoáy  ỗ tai của m nh  B đồng ý và đưa cho P chìa khoá 

xe cho P. Sau khi có ch a khóa xe m  t  hiệu Atti a biển số 72L5-5865   ợi d ng 

lúc B đang  àm việc  P   n  út đi đến chỗ để xe m  t  s  d ng ch a khóa mở cốp 

xe m  t  hiệu Atti a  ấy 01 (một) máy tính bảng hiệu  a axy Tab A8. Sau khi 

chiếm đoạt được tài sản  P mang cất giấu máy tính bảng bên trong bảng quảng 

cáo của sạp bán hàng gần đó khoảng 50m rồi quay  ại trả ch a khóa xe cho B. 

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày  B P hiện máy tính bảng của m nh bị mất nên 

đến C ng an trình báo. C ng an phường Thắng Tam triệu tập Lưu Tấn P đến  àm 

việc và P đã khai nhận hành vi trộm cắp nêu trên. 

Tại Kết  uận định giá tài sản số: 172/KL-HĐĐ -TTHS, ngày 09/9/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng h nh s  kết  uận: 01 (một) máy tính bảng 

hiệu Samsung  a axy Tab A8 2022 X205 gray; số IMEI 351424282620407 có 

giá trị  à 4.500.000đ (bốn triệu  năm trăm ngàn đồng). 

Tại c  quan C ng an Lưu Tấn P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình (Bút   c điều tra từ số 40 - 48). 

Quá tr nh điều tra  bị cáo Lưu Tấn P đã thành kh n khai báo  ăn năn hối cải 

về hành vi phạm tội của m nh  bị cáo P phạm tội  ần này thuộc trường hợp tái 

phạm.    

        Thu giữ và xử lý vật chứng:  

C  quan điều tra đã thu giữ: 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung  a axy 

Tab A8. C  quan điều tra đã ra Quyết định x   ý vật chứng trả  ại tài sản nêu trên cho 

Trần Tấn B và bà Bùi Thị Thùy T (mẹ của B). 

Về trách nhiệm dân sự: Trần Tấn B và bà Bùi Thị Thùy T (mẹ của B) không 

yêu cầu đề nghị g  thêm. 

Tại bản cáo trạng số 304/CT-VKS ngày 03/11/2022, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Vũng Tàu đã truy tố Lưu Tấn P về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình s . 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng nội dung truy tố về tội danh  
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khung h nh phạt đối với bị cáo Lưu Tấn P về tội “Trộm cắp tài sản”  đồng thời 

đề nghị Hội đồng x t x : 

- Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ  uật H nh 

s  đề nghị x  phạt bị cáo Lưu Tấn P từ 12 (mười hai) đến 15 (mười  ăm) tháng 

tù. 

Về trách nhiệm dân s : Bị hại là cháu Trần Tấn B và bà Bùi Thị Thùy T (mẹ 

của B) đã nhận  ại tài sản và kh ng yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Về x   ý vật chứng: Đã x   ý xong nên kh ng đề xuất. 

Bị cáo Lưu Tấn P đã khai nhận về toàn bộ hành vi phạm tội của m nh như 

đã nêu trên. Khi nói  ời sau cùng  bị cáo thể hiện ăn năn  hối cải và xin được 

giảm nhẹ h nh phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên c  sở nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  v  án đã được 

tranh t ng tại phiên tòa  Hội đồng x t x  nhận định như sau:  

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng của C  quan điều tra  Điều tra viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  truy tố đã th c hiện đúng về th m 

quyền  tr nh t   thủ t c quy định của Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và 

tại phiên tòa  bị cáo kh ng có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi  quyết định của C  

quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó  các hành vi  quyết định tố 

t ng của C  quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp 

pháp. 

Tại phiên tòa  bị hại là cháu Trần Tấn B và bà Bùi Thị Thùy T vắng mặt nhưng 

đã có  ời khai tại c  quan điều tra và kh ng yêu cầu bồi thường; bị cáo và đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia phiên tòa kh ng yêu cầu 

hoãn phiên tòa nên Tòa án tiến hành x t x  vắng mặt bị hại theo quy định tại Điều 

292 Bộ  uật Tố t ng H nh s . 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi 

phạm tội của m nh như đã nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù 

hợp với  ời khai của bị cáo tại c  quan điều tra   ời khai của bị hại, người làm 

chứng, vật chứng và các tài  iệu chứng cứ khác có trong hồ s  v  án  thể hiện:  

Vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 16/8/2022  tại khu vui ch i giải trí “L  t  

show  của C ng viên Th  Trắng thuộc phường T  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu  Lưu Tấn P đã th c hiện hành vi   n  út  ấy trộm 01 (một) máy 

tính bảng hiệu Samsung  alaxy Tab A8 có giá trị 4.500.000 đồng của cháu Trần 

Tấn B. 

Hành vi bị cáo th c hiện như trên đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s  đúng như Cáo trạng Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã truy tố. 

[3] Về tính chất  mức độ đối với hành vi phạm tội của bị cáo: X t tính chất  
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mức độ do hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra  à nguy hiểm cho xã hội, tr c tiếp 

xâm phạm quyền sở hữu tài sản của bị hại được pháp  uật B vệ  gây ảnh hưởng 

xấu đến an ninh trật t  tại địa phư ng. Bị cáo  à thanh niên đã trưởng thành 

nhưng do  ười  ao động  tham  am  ợi ích vật chất nên bị cáo cố ý th c hiện hành 

vi phạm tội nhằm m c đích có tiền tiêu xài cá nhân. Bản thân bị cáo từng bị x t 

x  về hành vi trộm cắp tài sản nhưng bị cáo kh ng  ấy đó  àm bài học mà còn 

tiếp t c cố ý th c hiện hành vi phạm tội. V  vậy  cần phải x   ý nghiêm  tuyên 

mức h nh phạt phù hợp  tư ng xứng với hành vi  tính chất  mức độ phạm tội 

nhằm cải tạo  giáo d c riêng bị cáo  đồng thời B đảm răn đe, phòng ngừa tội 

phạm chung.  

 [4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s :  

 [4.1] Về t nh tiết tăng nặng: Bị cáo kh ng có t nh tiết tăng nặng trách nhiệm 

h nh s . 

[4.2] Về t nh tiết giảm nhẹ: Trong quá tr nh điều tra và tại phiên tòa  bị cáo 

đã thành kh n khai báo  ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của m nh. V  vậy, 

Hội đồng x t x  áp d ng t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  được quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật h nh s  để xem x t giảm nhẹ cho bị cáo một 

phần h nh phạt. 

[5] Về trách nhiệm dân s : Bị hại đã nhận  ại tài sản và kh ng yêu cầu bồi 

thường g  thêm. 

[6] Về x   ý vật chứng:  

Đã x   ý xong nên kh ng xem x t. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí h nh s  s  th m theo quy định của pháp 

 uật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 Bộ  uật 

H nh s . 

Tuyên bố: Bị cáo Lưu Tấn P phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- X  phạt: Bị cáo Lưu Tấn P 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày 17 tháng 8 năm 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Về trách nhiệm dân s : Đã x   ý xong. 

3. Về x   ý vật chứng: Đã x   ý xong. 

4. Án phí: Bị cáo Lưu Tấn P phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí 

h nh s  s  th m. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

(mười  ăm) ngày tính từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền kháng cáo vắng 

mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo nêu trên tính từ ngày nhận được bản án 
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hoặc ngày bản án được niêm yết  để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu x t x   ại v  án theo thủ t c phúc th m. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(PV06, PC10); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

- VKSND Tp.Vũng Tàu; 

- C ng an Tp.Vũng Tàu; 

- Chi c c THADS Tp.Vũng Tàu; 

- Người tham gia tố t ng; 

- Lưu hồ s  v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trịnh Thị Thường 

 

 

 

 

 

 

 


